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TỔNG HỢP SỐ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2019
	STT
	SỐ LIỆU SINH HOẠT
	Số lượng
	 

	1
	Họp bộ môn
	 
	 

	1.1.
	Số bộ môn họp đủ giờ
	30
	Họp đủ giờ: 4 giờ/tháng

	1.2.
	Số bộ môn họp vượt giờ
	16
	 

	1.3.
	Số bộ môn họp thiếu giờ
	13
	 

	1.4.
	Số bộ môn không họp
	2
	 

	 
	(Danh sách bộ môn không tổ chức họp: CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, KẾ TOÁN (CĐN)).
	 
	 

	2
	Thao giảng
	 
	 

	2.1.
	Số GV thao giảng:
	34
	 

	2.2.
	Số trợ giảng thao giảng
	29
	 

	2.3.
	Số bộ môn không tổ chức thao giảng:
	19
	 

	 
	(Danh sách bộ môn không tổ chức thao giảng: QTKD TỔNG HỢP, VĂN - BÁO CHÍ, VĂN HÓA DU LỊCH,  LUẬT KINH TẾ, TƯ PHÁP,  LÝ LUẬN-HIẾN PHÁP-HÀNH CHÍNH, ĐƯỜNG LỐI ĐCSVN-MÁC-LÊNIN, CMU, CSU, KỸ THUẬT CƠ SỞ, CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG, CƠ SỞ KIẾN TRÚC & NỘI THẤT, KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH, CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM, CƠ SỞ TIN HỌC & HTTT, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, VẬT LÝ, PHÂN TÍCH - KIỂM NGHIỆM - ĐỘC CHẤT). 
	 
	 

	3
	Dự giờ:
	 
	 

	3.1.
	Số GV dự giờ:
	224
	 

	3.2.
	Số trợ giảng dự giờ:
	34
	 

	3.3.
	Số bộ môn không tổ chức dự giờ
	9
	 

	 
	(Danh sách bộ môn không tổ chức dự giờ: VĂN HÓA DU LỊCH,  LUẬT KINH TẾ, TƯ PHÁP,  LÝ LUẬN-HIẾN PHÁP-HÀNH CHÍNH, CSU, CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG, CƠ SỞ KIẾN TRÚC & NỘI THẤT,  KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH, KỸ THUẬT MẠNG)
	 
	 

	4
	CVHT
	 
	 

	4.1.
	Tổng số lượt CVHT/HL:
	1082
	 

	5
	Họp sau giao ban
	 
	 

	5.1.
	Số khoa tổ chức họp
	19
	 

	5.2.
	Số phòng/ban/trung tâm tổ chức họp
	30
	 

	5.3.
	Số đơn vị không tổ chức họp
	10
	 

	 
	(Danh sách đơn vị không tổ chức họp:  
-3 Phòng: TỔ CHỨC, QUẢN LÝ KHOA HỌC, HỢP TÁC DOANH NGHIỆP & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.
-3 Trung tâm: ĐỒ HỌA VÀ MỸ THUẬT, KHỞI NGHIỆP, LTC.
-4 Đơn vị khác: VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ-XÃ HỘI, VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT-NHẬT, VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, VP TÒA SOẠN TẠP CHÍ KH VÀ CN.
	 
	 

	6
	Số liệu khác
	 
	 

	6.1.
	Số GV chuyên không tham gia bất kỳ hoạt động chuyên môn nào
	77
	TK, PK, TBM, PBM, GV.

	6.2.
	Số GV kiêm nhiệm không tham gia bất kỳ hoạt động chuyên môn nào
	53
	GVKN, CBKN

	6.3.
	Số trợ giảng không tham gia bất kỳ hoạt động chuyên môn nào
	18
	TG,TGKN,CVKN
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- Hiệu trưởng;


- Ban Thi đua;
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